

KHBD Khoa học tự nhiên 6 – Học kỳ I                                            Năm học: 2023- 2024
Ngày soạn : 13/11/2023
Ngày dạy: Lớp 6A 18/11/2023
      
PHẦN 3: VẬT SỐNG
CHỦ ĐỀ 7: TẾ BÀO
TIẾT 43 – 48: BÀI 12. TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (Tiết 44)
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
* Năng lực chung:	
· Tự tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát hình ảnh, đoạn video để hình thành kiến thức về tế bào, phân biệt các loại tế bào, mô tả được sự lớn lên và phân chia tế bào,… hoàn thành các nhiệm vụ của giáo viên.
· Thông qua thảo luận nhóm, hoàn thành được mô hình tế bào theo phân công và trình bày trước lớp; phân biệt được sự khác nhau giữa Tb động vật và TB thực vật; xác định được sự thay đổi (lớn lên) của tế bào non; kết quả của việc phân chia (sinh sản) liên tục của tế bào.
· Sử dụng được các vật liệu để tạo sản phẩm mô phỏng tế bào thực vật, động vật và vi khuẩn. 
· Giài quyết vấn đề trong thực tiễn liên quan đến sự lớn lên và phân chia tế bào.
* Năng lực khoa học tự nhiên: 
· Năng lực nhận thức KHTN.
· Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào. 
· Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 
· Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh. 
· Phân biệt được tế bào động vật với tế bào thực vật; tế bào nhân thực với tế bào nhân sơ, thông qua quan sát hình ảnh. 
· Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
· Quan sát được tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ qua ảnh chụp hoặc video dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.
2. Phẩm chất:
· [bookmark: _Hlk68131948]Chăm học, chịu khó đọc SGK và các tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân để giải quyết các vấn đề trong các phiếu về chủ đề TB.
· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về hình dạng kích thước, cấu tạo tế bào, sự lớn lên và phân chia của TB, thực hành quan sát tế bào.
· Nhận thức và yêu thích thế giới tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: 
· Hình ảnh: H12.1 – H12.4, 1 số hình ảnh liên quan tới bài, video: Tìm hiểu về chức năng của tế bào.
· [bookmark: _Hlk72954049]Đoạn phim về sự phân chia của tế bào thực vật.
· TB lớn: tép bưởi
· Ảnh chụp (video) tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính hiển vi.
 2. Học sinh: 
- Ôn lại kiến thức bài 1: vật sống và vật không sống, nghiên cứu trước bài 12.
- Vật liệu làm mô hình mô phỏng cấu tạo TB: túi nilon có khóa, hộp đựng thực phẩm trong suốt, gelatin, rau củ quả, xốp,….có hình dạng giống các bào quan.
· Phiếu học tập bài 12
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp (1 phút/tiết)
 2. Kiểm tra: (5 phút/tiết)
Tiết 44:
Em hãy cho biết tại sao nói tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng sinh vật?
3. Bài mới: (37 phút)
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

	Mục tiêu:
- Học sinh xác định được nhiệm vụ học tập và lôi cuốn học sinh tham gia vào giờ học.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV: Tổ chức trò chơi “Đoán bóng sinh vật”
- GV: Hướng dẫn HS quan sát các bóng của sinh vật để đoán đúng tên của sinh vật đó
- GV: Chiếu lần lượt 3 chiếc bóng của: Con mèo, hoa hướng dương, con gà
- GV: Quay vòng quay may mắn để chọn lần lượt các HS lên đoán? HS nào đón đúng được quà tặng
- HS: Tham gia hoạt động
- GV: Vậy các bạn HS vừa xuất sắc đoán đúng 3 sinh vật là con mèo, hoa hướng dương, con gà. 
- GV: Dẫn dắt vào bài mới. Như các em đã biết tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào vật tế bào được cấu tạo như thế nào, chức năng của mỗi thành phần ra sao? Tế bào thực vật(hoa hướng dương) thì có gì giống và khác với tế bào động vật (con mèo, con gà) các em cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay.
	







Con mèo, hoa hướng dương, con gà.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (22  phút)
Mục tiêu
- Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào. 
- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 
- Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh. 
- Phân biệt được tế bào động vật với tế bào thực vật; tế bào nhân thực với tế bào nhân sơ, thông qua quan sát hình ảnh. 
- Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
- Quan sát được tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ qua ảnh chụp hoặc video dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV: Yêu cầu HS quan sát tế bào động vật và tế bào thực vật trong SGK.
- GV: Chia HS làm 4 nhóm 
           Thời gian thảo luận: 4 phút
+ Nhóm 1+2: Nêu cấu tạo các thành phần của tế bào, chức năng của mỗi thành phần.
(Hoàn thành PHT số 1)
	Thành phần cấu tạo TB
	Cấu tạo
	Chức năng

	Màng tế bào
	
	

	Chất tế bào
	
	

	Nhân
	
	


+ Nhóm 3+4: Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa cấu tạo tế bào động vật thực vật là gì? Cấu trúc nào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có bộ xương nâng đỡ như ở động vật?
(Hoàn thành PHT số 2)
	
	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	



- GV: Hết thời gian thảo luận, Gọi 1 nhóm đại diện (1 hoặc 2) treo sản phẩm PHT số 1 lên bảng
- HS: HS trả lời, HS khác nhận xét.
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức của nhóm 1 và 2 nghiên cứu.

- GV: Gọi đại diện nhóm 3 và 4 trả lời. Đại diện nhóm treo sản phẩm PHT số
- HS: Trình bày sản phẩm
 HS khác nhận xét, bổ xung
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức nhóm 3 và 4.
- GV: Nhờ yếu tố nào mà lục lạp lại có chức năng quang hợp?
- HS: Nhờ vào hạt diệp lục (sắc tố quang hợp) hấp thụ ánh sáng tạo lên chất hữu cơ.
- GV: Mở rộng 
 Liên hệ quả địa cầu ảnh chụp từ vũ trụ
? Em thấy rằng hầu hết các phần đất liền đều màu xanh lá cây màu đó là do đâu?
- HS: Trả lời: Chất diệp lục trong tế bào của cây tạo ra.
Mở rộng:
[image: ]
[image: ]
- Thông thường, mỗi tế bào có một nhân lớn ở trung tâm.
- Cũng có những tế bào không có nhân (tế bào hồng cầu ở người trưởng thành), có tế bào có hai nhân (tế bào gan người), nhiều nhân (tế bào cơ). 
	III. Cấu tạo tế bào động vật và tế bào thực vật

- Tế bào cấu tạo bởi 3 thành phần chính:
+ Màng tế bào: Kiểm soát sự di chuyển của các chất vào và ra khỏi tế bào.
+ Tế bào chất: Chứa các bào quan và là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

+ Nhân: Là trung tâm điều khiển hầu hết các hoạt động sống của tế bào 
















- Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.
+ Động vật: Không có thành tế bào, không có lục lạp, không bào nhỏ
+ Thực vật: có thành cellulose, không bào lớn, có lục lạp.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút) 
Mục tiêu: Luyện tập, củng cố lại kiến thức mới vừa học.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Tiết 44:
Câu 1: Tế bào được cấu tạo bởi mấy thành phần chính
A. 4          B. 5                 C. 6                  D. 3
Câu 2: Diệp lục trong tế bào thực vật có chức năng gì?
A. Điều khiển hoạt động của tế bào
B. Quang hợp
C. Trao đổi chất với môi trường
D. [bookmark: _GoBack]Cả A, B, C đều sai.
	

Câu 1: D

Câu 2: B

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học, biết áp dụng vào cuộc sống.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	
- GV: Tại sao người ta dùng cách đông đá để bảo quản thịt mà không thể bảo quản rau bằng cách tương tự?
- HS: Trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
- GV: Nhận xét, cung cấp thông tin cho HS
Tế bào động vật không có thành tế bào nên khi đông đá rồi rã đông tế bào không bị phá vỡ. Tế bào thực vật có thành bao bên ngoài màng tế bào giúp cho tế bào có hình dạng xác định, trong tế bào thực vật đặc biệt rau ăn lá chứa một hàm lượng nước nhiều. Nếu để vào ngăn đá, nước sẽ đóng băng, khi nước đóng băng làm tế bào to ra sẽ phá vỡ các bào quan và thành tế bào nên khi rã đông cây rau không thể hồi phục về trạng thái ban đầu, bị nát, mất giá trị sử dụng  chỉ bảo quản rau trong ngăn mát với thời gian hữu hạn.

	
- Câu trả lời của HS



[image: ]
Rau củ quả để ngăn đá sau giã đông đã bị nát.
[image: ]
Thịt lợn để giã đông.


4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (2 phút) 
Tiết 44:	
- Học bài và làm bài tập
- Chuẩn bị nội dung phần IV Bài 12: Tìm hiểu về cấu tạo tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ
+ Cấu tạo TB nhân thực và tế bào nhân sơ
+ So sánh giữa TB nhân thực và TB nhân sơ.




Trường THCS Viên Nội                           5                      Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Yến                   
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